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Hiện nay vấn đề khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Thái Bình là một địa phương ven biển có nguồn tài nguyên nước tương đối phức tạp, chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy triều và mực nước sông. Theo kết quả nghiên cứu, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nguồn tài nguyên này có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các hợp chất hữu cơ, sắt và mangan. Hàm lượng Amoni (NH4+), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-) trên các hệ thống sông cao hơn QCVN 08:2008 cột A2 từ 4÷10 lần. Hàm lượng NH4+ trong nước dưới đất vượt QCVN 09:2008/BTNMT hàng chục lần. Nồng độ ion Cl- trong nước dưới đất nhiều nơi cũng vượt Quy chuẩn cho phép 1,5 lần, chứng tỏ nước tại đây có dấu hiệu nhiễm mặn. Do đó, việc nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước của tỉnh sẽ là cơ sở tốt giúp các cơ quan quản lý và nhà chuyên môn đưa ra những biện pháp xử lý, quản lý và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nước.
1. Mở đầu
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Hình 1. Bản đồ hành chính tỉnh Thái Bình


Thái Bình là một tỉnh ven biển nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, là hành lang cận kề với tam giác phát triển kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cửa ngõ giao thương giữa Hải Phòng, Quảng Ninh, nối dài tới các tỉnh duyên hải suốt dọc đất nước. Thái Bình được bao bọc bởi hệ thống sông, biển khép kín, có ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên nước của tỉnh, làm cho tài nguyên nước có sự biến đổi về trữ lượng và chất lượng. Do đó, việc nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước của tỉnh Thái Bình là rất cần thiết, để từ đó đưa ra được các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này cho đời sống dân sinh và phát triển kinh tế vùng.
2. Đặc điểm tài nguyên nước của tỉnh Thái Bình

2.1. Tài nguyên nước mưa

Là tỉnh đồng bằng nằm sát biển, khí hậu Thái Bình được điều hòa bởi hơi ẩm từ vịnh Bắc Bộ tràn vào. Khí hậu Thái Bình mang tính chất cơ bản là nhiệt đới ẩm gió mùa. Thái Bình có nhiệt độ trung bình 23º ÷ 24ºC, tổng nhiệt độ hoạt động trong năm đạt 8400 ÷ 8500ºC, số giờ nắng từ 1600 ÷ 1800h, tổng lượng mưa trong năm 1700 ÷ 2200mm, độ ẩm không khí từ 80 ÷ 90%. Gió mùa mang đến Thái Bình một mùa đông lạnh mưa ít, một mùa hạ nóng mưa nhiều. Vào mùa hè, lượng mưa chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm, với cường độ rất lớn 200 ÷ 300 mm/ngày. Mưa lớn thường xảy ra trong ngày có bão và dông, mưa mùa này không ổn định, có khi cả tháng không mưa, có khi mưa suốt tuần nên trong mùa này có thể gặp cả úng lẫn hạn. Còn về mùa đông lạnh, lượng mưa nhỏ, khoảng 15 ÷ 20% tổng lượng mưa cả năm. Các tháng 12 và 1 lượng mưa thường nhỏ hơn lượng bốc hơi. Tháng 2 và tháng 3 là thời kỳ mưa phùn và ẩm ướt. Nhìn chung, lượng mưa giữa các tháng trong năm không đều.
Hiện nay chất lượng nước mưa của khu vực tương đối tốt, vẫn được người dân sử dụng cho sinh hoạt do hiện nay nước mặt và nước dưới đất nhiều nơi trong khu vực đang bị nhiễm mặn.
2.2.  Tài nguyên nước mặt
2.2.1. Hệ thống sông, hồ trong tỉnh:
Thái Bình có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, mật độ lưới sông 2,54 km/km2. Toàn tỉnh có 4 con sông lớn là sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa và sông Trà Lý, các sông này đều tập trung đổ ra biển Đông. Có 5 cửa sông: cửa Thái Bình, cửa Diêm Hộ, cửa Trà Lý, cửa Lân và cửa Ba Lạt. Trong đó:
· Sông Hồng: chảy qua địa phận tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài 70 km, lần lượt đi qua các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương và Tiền Hải với 30 xã ven sông. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm tại Hà Nội WHNTB năm = 87.743 triệu m3, tại ngã ba Hồng - Luộc WHLTB năm = 72.040 triệu m3, tại Ba Lạt WBLTB năm = 29.555 triệu m3.

· Sông Luộc: Là phân lưu của sông Hồng, chảy qua địa phận tỉnh Thái Bình từ xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà đến xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ qua 33 xã, với chiều dài 53 km. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm tại Triều Dương WTDTB năm = 10.777 triệu m3.
· Sông Hóa: Là phân lưu của sông Luộc, bắt nguồn từ xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ chảy dọc biên giới giữa Thái Bình và Hải Phòng sau đó đổ vào sông Thái Bình tại xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy. Chiều dài sông chảy qua địa phận tỉnh Thái Bình là 35 km, với 16 xã ven sông thuộc hai huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy.

· Sông Trà Lý: Là phân lưu của sông Hồng, bắt đầu từ xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà chảy qua 7/8 huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình với 48 xã phường ven sông sau đó đổ ra vịnh Bắc bộ tại cửa Trà Lý, chiều dài 64 km. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm tại Quyết Chiến WQCTB năm= 10.942 triệu m3 
Nhìn chung, đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý, cung cấp chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Phần lớn các nhà máy nước sinh hoạt của thành phố Thái Bình, thị trấn Vũ Thư, Tiền Hải, Diêm Điền đều lấy từ nguồn nước này. Song điều đáng lo ngại là các nguồn nước này hiện nay có nguy cơ bị ô nhiễm, do từ thượng nguồn đổ về hội tụ ở đây, do hoạt động nông nghiệp của các tỉnh đồng bằng sông Hồng, do các hoạt động công nghiệp gây ra và bị mặn hóa do thủy triều và Biến đổi khí hậu. Độ mặn lớn nhất trên các sông này thường xuất hiện vào tháng 1 và độ mặn nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng 5.

2.2.2. Các sông nội đồng: 
Do sông Trà lý chạy cắt ngang qua tỉnh nên mạng lưới sông nội đồng chia làm hai hệ thống tách biệt là hệ thống sông Bắc Thái Bình và hệ thống sông Nam Thái Bình. Tổng chiều dài các sông nội địa là 386,97km, trong đó vùng Bắc Thái Bình có 249,67km, vùng Nam Thái Bình có 137,3km. Trữ lượng nước phong phú, được sử dụng trực tiếp trong tưới tiêu nông nghiệp.
2.2.3. Ao, hồ: 
Thái Bình có khoảng 6.996,8ha diện tích ao hồ, chiếm 4,5% diện tích đất tự nhiên. Những năm gần đây do quá trình đô thị hoá, nhiều ao hồ bị san lấp để lấy đất xây dựng, diện tích ao hồ có xu hướng giảm. Có 2 dạng là ao hồ tự nhiên và nhân tạo, trước đây chúng được dùng trong sinh hoạt của dân cư, ngày nay phần lớn chúng được sử dụng cho nuôi trồng thuỷ sản và mục đích nông nghiệp, ngoài ra một số ít các ao hồ là nơi điều hoà nước mưa, tạo cảnh quan quanh khu dân cư, các công sở, trường học, bệnh viện..., các ao này thường nằm ở thành phố hoặc thị trấn các huyện.
2.3. Tài nguyên nước dưới đất

Thái Bình là một tỉnh nằm trong vùng đồng bằng châu thổ và có vị trí gần biển nên có đặc điểm địa chất thuỷ văn tương đối phức tạp, gồm các tầng chứa nước sau:

2.3.1. Các tầng chứa nước lỗ hổng
Tầng chứa nước lỗ hổng có độ giàu nước thuộc loại từ rất giàu đến rất nghèo. Chất lượng nước cũng thay đổi từ nhạt đến rất mặn. Tính không đồng đều về độ giàu nước cũng như chất lượng của nước lỗ hổng được mô tả chi tiết theo từng tầng chứa nước như sau:

a. Tầng chứa nước Holocen trên (qh2)

Tầng chứa nước Holocen trên có chiều dày phát triển không đồng đều, rất mỏng ở phía Bắc - Tây Bắc và tăng dần về phía Nam - Đông Nam. Tầng chứa nước qh2 là tầng chức nước không áp, nước dưới đất quan hệ chặt chẽ với các yếu tố khí tượng. Tổng độ khoáng hoá M = 0,3g/l đến > 1g/l. Những vùng gần biển, tầng chứa nước này còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố hải văn.
b. Tầng chứa nước Holocen dưới (qh1)

Các trầm tích thuộc Tầng chứa nước qh1 phân bố trên hầu hết diện tích tỉnh Thái Bình, nhưng chúng chỉ lộ ra thành các dải, chỏm nhỏ ở phần phía Nam và Đông Nam của tỉnh. Tầng chứa nước qh1 được tạo thành bởi các trầm tích bở rời của hệ tầng Hải Hưng với tuổi địa chất là Q21-2hh1. Chiều dày trung bình của tầng chứa nước là 14,22m. Nước trong tầng qh1 được cung cấp bởi nhiều nguồn như nước mưa, nước tưới thấm trực tiếp ở những xuất lộ và thấm qua tầng qh2. Tầng chứa nước qh1 có độ giàu nước trung bình. Nước dưới đất thuộc loại áp lực yếu, nằm gần mặt đất nhưng chất lượng nước hầu hết là kém (chủ yếu là nước lợ và mặn), không đảm bảo tiêu chuẩn đối với nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt.
c. Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen, qp

Tầng chứa nước qp trong phạm vi tỉnh Thái Bình là tầng chứa nước lỗ hổng có trữ lượng phong phú nhất trong vùng, nhiều lỗ khoan có lưu lượng lớn, có thể đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước cho ăn uống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Chất lượng nước dưới đất trong tầng qp có sự thay đổi khá phức tạp được chia thành 2 khoảnh mặn và nhạt. Trong đó, khoảnh nhạt (nước có M < 1g/l) phân bố ở phần phía bắc của tỉnh là một dải kéo dài liên tục trong phạm vi các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ và một phần huyện Thái Thuỵ. Còn khoảnh mặn (nước có M > 1g/l) phân bố ở phần phía Nam của tỉnh bao gồm diện tích huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư và một phần diện tích huyện Thái Thuỵ. 

2.3.2. Nước khe nứt 

Nước khe nứt là nước tồn tại và vận động trong các khe nứt, hang hốc của các loại đất đá liên kết cứng. Trong phạm vi tỉnh Thái Bình, nước khe nứt được tồn tại trong các trầm tích gắn kết yếu có tuổi Neogen. Độ giàu nước và chất lượng nước rất không đều, thay đổi trong phạm vi lớn. Chúng phụ thuộc vào điều kiện thành tạo, thành phần thạch học và điều kiện địa chất thuỷ văn. Tầng chứa nước này có thể chứa nước nóng, nước khoáng và là nguồn tài nguyên quý giá đối với tỉnh Thái Bình.
3. Hiện trạng môi trường nước tỉnh Thái Bình
Việc đánh giá hiện trạng môi trường của tỉnh được thực hiện bằng phương pháp khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh Thái Bình, lấy mẫu nước mặt, nước dưới đất và phân tích trong phòng thí nghiệm. Từ kết quả phân tích, tác giả đã đánh giá được hiện trạng môi trường nước cho khu vực nghiên cứu như sau:
3.1.1. Hiện trạng môi trường nước mặt
Để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, tác giả đã tiến hành lấy mẫu kết hợp thu thập một số mẫu nước mặt của một số sông lớn, nước các hồ, ao và mương thải của một số làng nghề trong tỉnh. Kết quả phân tích được thể hiện trong các Bảng 1 và 2:
Bảng 1. Kết quả phân tích mẫu nước mặt, [2]

	TT
	                      KHM                         Chỉ tiêu       
	M1
	M2
	M3
	QCVN08:2008 (A1-B2)

	1
	pH
	mg/l
	7,34
	7,56
	6,21
	5,5 ÷ 9

	2
	NO-2
	mg/l
	1,27
	0,018
	8,94
	0,01 ÷ 0,05

	3
	NO-3
	mg/l
	8,34
	5,59
	23,51
	2 ÷ 15

	4
	∑Fe
	mg/l
	0,78
	0,55
	0,67
	0,5 ÷ 2

	5
	COD
	MgO2/l
	7,6
	6,4
	7,36
	10 ÷ 50

	6
	BOD
	MgO2/l
	6,0
	4,0
	12,41
	4 ÷ 25

	7
	DO
	mg/l
	7,12
	6,84
	4,26
	>2 ÷ >6

	8
	SS
	mg/l
	145
	107
	258
	20 ÷ 100


Bảng 2. Kết quả phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trên các sông chính [2]

	TT
	                  KHM

Chỉ tiêu
	M5
	M6
	M7
	M8
	QCVN08:2008 (A1-B2)

	1
	CN
	mg/l
	0,0018
	0,0026
	0,0019
	0,0057
	0,005 ÷ 0,02

	2
	Hg
	mg/l
	0,0001
	0,0003
	0,0002
	0,0004
	0,001 ÷ 0,002

	3
	COD
	MgO2/l
	16,54
	19,2
	21,44
	121,6
	10 ÷ 50

	4
	BOD
	MgO2/l
	9,86
	10
	11,56
	61
	4 ÷ 25

	5
	SS
	mg/l
	116
	98
	137
	118
	20 ÷ 100


	6
	Pb
	mg/l
	0,0019
	0,021
	0,017
	0,0086
	0,02 ÷ 0,05

	7
	As
	mg/l
	0,0016
	0,002
	0,001
	0,005
	0,01 ÷ 0,05

	8
	Cu
	mg/l
	0,0041
	0,0034
	0,0029
	0,0023
	0,1 ÷ 1,0


Trong đó: M1 - Mẫu nước lấy tại nhánh sông Lân, xã Đông Lâm - huyện Tiền Hải;

 M2 - Mẫu nước sông xã Nam Cao - huyện Kiến Xương, từ sông Bồ Hòn đi vào;



M3 - Mẫu nước thải xã Lê Lợi - huyện Kiến Xương, lấy ở ao thải sau nhà anh Nguyễn Hữu Hợp;



M5 - Mẫu lấy tại sông Hồng, dưới chân cầu Bo - thành phố Thái Bình;



M6 - Nước thải tại viện mắt Thái Bình - thành phố Thái Bình;



M7 - Mẫu lấy trên sông Trà Lý, đoạn chảy qua huyện Vũ Thư;



M8 - Nước hồ tại làng nghề dệt nhuộm xã Thái Phương - huyện Hưng Hà.

Như vậy, so sánh kết quả phân tích với QCVN08:2008 - Quy chuẩn chất lượng nước mặt, cho thấy các thông số pH, DO, COD, BOD5, NH4+ trên hệ thống các sông đều đạt QCVN 08:2008 cột A2 là nước dành cho cấp nước sinh hoạt có qua xử lý. Tuy nhiên, chất lượng nước trên sông Lân (tại khu vực xã Đông Lâm – Tiền Hải) và tại ao thải thuộc huyện Kiến Xương có hàm lượng các ion NO2-, NO3- cao hơn QCVN08:2008 cột A2, thậm chí vượt đến chục lần. Điều này cho thấy các nguồn nước mặt ở các vị trí này có dấu hiệu ô nhiễm hợp chất hữu cơ. Bên cạnh đó, chất lượng nước các mương và hồ tại các làng nghề trong tỉnh đang bị ô nhiễm bởi các hợp chất hữu cơ, với hàm lượng COD và BOD5 tại hồ trong làng nghề dệt Thái Phương - huyện Hưng Hà cao hơn QCVN đến 2,5 lần.
3.1.2. Hiện trạng môi trường nước dưới đất
Kết quả nghiên cứu qua một số mẫu nước dưới đất lấy tại địa bàn tỉnh Thái Bình (tại tầng chứa nước qh) được trình bày trong Bảng 3:
Bảng 3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước dưới đất [2]
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	NN1
	NN2
	NN3
	NN4
	NN5
	NN6
	QCVN 09:2008/BTNMT

	1
	pH
	-
	6,6
	6,8
	6,9
	6,6 
	6,5
	6,8
	5,5 ( 8,8

	2
	Độ cứng
	mg/l
	88
	154
	258
	143
	110
	122
	500

	3
	NH4+ 
	mg/l
	1,566
	1,138
	9,0
	3,08
	1,23
	1,198
	0,1

	4
	Fe
	mg/l
	9,602
	11,57
	4,166
	4,287
	5,053
	4,794
	5

	5
	F
	mg/l
	0,5
	0,7
	0,9
	0,6
	0,8
	0,5
	1,0

	6
	Cl-
	mg/l
	190
	252
	352
	261
	212
	250
	250

	7
	As
	mg/l
	0,005
	0,007
	0,011
	0,010
	0,010
	0,014
	0,05

	8
	Dư lượng TBVTV
	mg/l
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	-


Trong đó, 
NN1 - Đông Kinh - thị trấn An Bài - Huyện Quỳnh Phụ;


NN2 - Xóm 2 - xã Thụy Sơn - huyện Thái Thụy;

NN3 - xã Quang Trung - huyện Kiến Xương;

NN4 - xã Vũ Chính - TP Thái Bình;

NN5 - Ngã tư Gia Lễ - huyện Đông Hưng;

NN6 - xã Đông Kinh - huyện Đông Hưng.

Như vậy, qua Bảng 3 cho thấy nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đang bị nhiễm Amoni (NH4+), vượt QCVN 09:2008/BTNMT hàng chục lần. Amoni là sản phẩm của quá trình amol hóa chất hữu cơ, nhờ có quá trình này mà nitơ hữu cơ đã chuyển thành nitơ vô cơ dễ tiêu để cây trồng hấp thụ được. Khi hàm lượng của chúng trong nước cao sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người dùng nước. Đặc biệt tại khu vực xã Quang Trung – huyện Kiến Xương, hàm lượng NH4+ cao hơn QCVN mấy chục lần. Điều này có thể giải thích vì là tỉnh sản xuất nông nghiệp, người dân chủ yếu sử dụng các loại phân bón hóa học để tưới và bón ruộng nên các sản phẩm dư thừa sẽ theo nước mưa đi vào tầng chứa nước. Ngoài ra, nước thải của các làng nghề trong tỉnh và nước thải sinh hoạt của các cụm dân cư không được xử lý cũng là những nguồn cung cấp các hợp chất hữu cơ cho nước dưới đất.
Ngoài ra, một số nơi còn bị nhiễm sắt như tại thị trấn An Bài - huyện Quỳnh Phụ, xã Thụy Sơn – huyện Thái Thụy và khu vực Gia Nghĩa - huyện Đông Hưng. Theo quy định của Bộ Y tế thì hàm lượng sắt trong nước đối với vùng nông thôn là 0,5 mg/l, nếu vượt quá giá trị này thì nước thường có mùi tanh rất khó chịu và làm ố vàng các đồ đạc sinh hoạt hàng ngày. Do đó, để sử dụng nguồn tài nguyên này cho ăn uống sinh hoạt thì nước dưới đất cần phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.
Bên cạnh đó, do ở vùng ven biển nên nước mặn, nước nhạt nằm xen kẽ nhau, hàm lượng ion Cl- trong tầng chứa nước của tỉnh cũng biến đổi rất phức tạp giữa các khu vực. Kết quả phân tích mẫu cho thấy, giá trị của chúng biến đổi từ 190mg/l đến 352mg/l, trong đó 3 mẫu có giá trị cao hơn QCVN. Một số vùng bị nhiễm mặn như: huyện Thái Thụy, Kiến Xương, thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, do số mẫu chủ yếu được lấy ở các khu vực giếng có chất lượng tốt nên mức độ nhiễm mặn không cao. Với các khu vực phân bố nước nhạt, nhìn chung tầng chứa nước này có chất lượng đảm bảo để dùng làm nguồn nước ăn uống, sinh hoạt.
4. Các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước

Để có cơ sở đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước, cần tìm hiểu nguyên nhân suy thoái và ô nhiễm môi trường nước. Hiện nay, tài nguyên nước đặc biệt là nước dưới đất tỉnh Thái Bình đã và đang biến đổi theo chiều hướng tiêu cực như nhiễm bẩn, nhiễm mặn và suy thoái về trữ lượng gây ra những khó khăn trong việc khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác nhau. Một số nhân tố tự nhiên gây suy thoái môi trường như địa hình - địa mạo, bão và mưa lớn, thuỷ triều, tài nguyên đất. Ngoài ra, các yếu tố nhân sinh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước. Quá trình phát triển kinh tế, sự đô thị hoá cùng gia tăng dân số đã làm gia tăng lượng rác thải, nước thải, gây ảnh hưởng đến môi trường nước dưới đất. Việc khai thác nước dưới đất quá mức, không đảm bảo kỹ thuật cũng gây nhiễm mặn và hạ thấp mực nước của các tầng chứa nước trong vùng. Bên cạnh đó, nạn phá rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy hải sản trong đê, các hoạt động giao thông vận tải, các sự cố tràn dầu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học góp phần làm nhiễm bẩn nguồn nước.
Chính bởi những nguyên nhân trên, tác giả đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trên quan điểm phát triển bền vững là khai thác các nguồn nước ngầm nhằm phục vụ nhu cầu cấp nước ăn uống sinh hoạt của người dân tỉnh Thái Bình và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời đảm bảo các tác động tiêu cực của việc khai thác nước ngầm đến môi trường và các hoạt động kinh tế là nhỏ nhất.

Với các mục tiêu nêu trên, nội dung định hướng khai thác và bảo vệ nước ngầm vùng nghiên cứu cần phải tập trung vào các giải pháp và vấn đề sau:

- Quy hoạch khai thác sử dụng nước ngầm và đa dạng hóa các phương thức khai thác một cách hợp lý. Kết hợp chặt chẽ giữa khai thác và bảo vệ tài nguyên nước ngầm và môi trường. Có thể phân chia các khu khai thác theo các hình thức khác nhau như sau:

+ Khai thác nước tập trung với quy mô nhỏ và vừa: tập trung ở khu vực phía Bắc tỉnh, gồm các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ. Đối tượng khai thác là tầng chứa nước Pleistocen và Neogen.
+ Khai thác nước qua các lỗ khoan đường kính nhỏ: Đây là hình thức khai thác nước để phục vụ các hộ gia đình, tập trung vào diện phân bố nước nhạt ở phần phía bắc tỉnh và trong các cồn cát và doi cát dọc theo bờ biển của hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Đối tượng khai thác là tầng chứa nước qh2 ở những khu vực mà tầng không bị nhiễm mặn và một phần của tầng chứa nước qp. Đối với các khu vực mà nước ngầm tại chỗ bị mặn như Thành phố Thái Bình, hiện tại đang dùng nước mặt lấy từ sông Trà Lý làm nguồn cung cấp chính. Tuy nhiên, việc sử dụng nước mặt còn có nhiều hạn chế. Vì vậy, trong tương lai, có thể xem xét đến khả năng đưa nước ngầm ở khu vực Đông Hưng, Quỳnh Phụ hay Hưng Hà về cung cấp cho khu vực này. Với các khu dân cư nhỏ lẻ, nước dưới đất bị mặn, tỉnh nên đầu tư các công trình cấp nước tập trung khai thác trong tầng qp để cung cấp cho cộng đồng, hoặc xây dựng các cơ sở cấp nước tập trung lấy từ nước mặt trong khu vực.
- Tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền giáo dục trong khai thác và bảo vệ nước ngầm;
- Đầu tư và tăng cường công tác quan trắc động thái sự biến đổi tài nguyên nước ngầm toàn lãnh thổ và từng khu vực. 

5. Kết luận
Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường nước của tỉnh cho thấy, nước mặt và nước dưới đất trong khu vực nghiên cứu đang có dấu hiệu ô nhiễm các chất hữu cơ. Một số nơi trên địa bàn tỉnh, nước dưới đất có hàm lượng kim loại Mn, Fe và hàm lượng các chất hữu cơ cao hơn QCVN. Hiện tượng này có mức độ trầm trọng hơn đối với khu vực các làng nghề của các huyện Kiến Xương, Hưng Hà. Ngoài ra, do là địa phương ven biển, có mạng lưới sông dày nên nước dưới đất còn bị nhiễm mặn ở một số vùng trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy rằng chất lượng môi trường nước của Thái Bình cần được cơ quan quản lý quan tâm, bảo vệ. 
Trước thực trạng trên, để có thể đảm bảo lượng nước phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời bảo vệ được các tầng chứa nước trước các nguy cơ nhiễm bẩn, nhiễm mặn và cạn kiệt, địa phương cần tiến hành công tác điều tra, đánh giá đầy đủ về trữ lượng và chất lượng nước dưới đất có trên toàn tỉnh, quy hoạch khai thác sử dụng nguồn tài nguyên này một cách hợp lý. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền giáo dục trong khai thác và bảo vệ nước ngầm.
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SUMMARY
Assessing the environmental Status of water resource in Thai Binh Province. Propose sustainable exploitation and using solutions.
Tran Thi Thanh Thuy, Do Van Binh, University of Mining and Geology
Nowaday the matter of exploitation, protection and using water resource has significance meaning in the national economy. Thai Binh is a coastal provinces, water dynamic in this area is changed complexly by tidal regime and river water. According to researching result, water resourse in this provience is polluted by heavy metal and organic compound such as with content of NH4+, NO2-, NO3- in suface water is higher than Vietnamese standard QCVN 08:2008 at level A2 from 4 to 10 times, content of NH4+, Cl- higher in groundwater is higher than Vietnamese standard QCVN 09:2008 1,5 times in with groundwater content of with QCVN 09:2008. Researching result on environment status of water resource will be helpful for managers to establish management policy, suitanable expoitation plan and water resource protection measures.
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